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I. MỤC TIÊU: 
1.Kiến thức
- Hiểu được thế nào là trợ từ,  thán từ,  các loại trợ từ, thán từ .
- Nhận biết và hiểu tác dụng của trợ từ,  thán từ trong văn bản
2. Năng lực:  Phát triển các năng lực như: 
a. Các năng lực chung:  Năng lực giải quyết vấn đề,  năng lực sáng tạo,  năng lực sử dụng ngôn ngữ,  năng lực hợp tác, …
b. Các năng lực chuyên biệt:  Năng lực nghe,  nói,  đọc,  viết,  tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất
- Có ý thức sử dụng trợ từ,  thán từ chuẩn đảm bảo sự trong sáng của tiếng việt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU                                 
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Kế hoạch dạy học
- Học liệu:  máy chiếu, tài liệu tham khảo, phiếu học tập.
 2. Chuẩn bị của học sinh:  Đọc bài và trả lời các câu hỏi .
III.TIỂN TRÌNH DẠY HỌC
                              HOẠT ĐỘNG 1 :MỞ ĐẦU
* Cho 2 HS diễn một đoạn hội thoại: Trong khi giao tiếp, chúng ta thường sử dụng các từ à, ư, nhỉ, nhé, có, ngay ... để làm gì?
- Từ phần trình bày của HS, dẫn vào bài mới.
HOẠT ĐỘNG 2 :  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
		HOẠT ĐỘNG GV +HS
		NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	- Giáo viên treo bảng phụ ghi VD trong SGK-69.
Nhóm 1: Nghĩa của các câu dưới đây có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó? 
 + Câu 1: Nói lên 1 sự việc khách quan. 
+ Câu 2: thêm từ “những” ngoài việc thông báo sự việc như câu 1 còn có ý nhấn mạnh, đánh giá việc ăn 2 bát cơm là nhiều hơn so với mức bình thường. 
+ Câu 3: thêm từ “có” có ý nhấn mạnh, đánh giá việc nó ăn 2 bát cơm là ít hơn mức độ bình thường.
? Các từ “những”, “có” đi kèm từ ngữ nào trong câu và biểu thị thái độ gì của người nói đối với sự việc?
 - Từ “những” đi kèm “2 bát cơm”.-> Hàm ý hơi nhiều.
- Từ “có” -> hàm ý hơi ít 
- Những từ đó gọi là trợ từ Vậy thế nào là trợ từ?
? Đặt câu có dùng trợ từ “chính”? Tác dụng?
VD: Nói dối làm hại chính mình. -> nhấn mạnh đối tượng được nói là mình.
- Gọi hs đọc ghi nhớ SGk 69.
 HS đọc BT SGK- 69.
Nhóm 2 : Từ “này, a, vâng” trong các văn bản biểu thị điều gì?
 - Này-> tiếng thốt ra gây sự chú ý của người đối thoại.
- A: Biểu thị sự tức giận khi nhận ra điều không tốt.
- Vâng:  Lời đáp biểu thị thái độ lễ phép.
- Từ “a” còn biểu thị sự vui mừng. 
VD: A! Mẹ đã về.
- Giáo viên treo bảng phụ BT 2 SGK-69.Gọi HS đọc
Nhóm 3:Nhận xét về cách dùng từ này, a, vâng = cách lựa chọn câu trả lời  đúng?
? Các loại thán từ? Đặt câu có thán từ?
HS: - Ôi! hoàng hôn thật đẹp.
- Ừ!Quyển sách này hay đấy.
+ Thán từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc: a, ôi, ô hay, than ôi, ái, ơ…
+ Thán từ để gọi đáp: này, ơi, vâng, ừ…
? Kể tên một số thán từ dùng để bộc lộ t/c, cảm xúc ? Hoặc để gọi đáp?
- HS đọc phần ghi nhớ.
	I. Trợ từ:

1. Bài tập: SGK- 69
2.NX
(1) Nó ăn hai bát cơm.
-> Thông báo kquan thông tin
(2)Nó ăn những hai bát cơm.





(3) Nó ăn có hai bát cơm.
-> Thông báo kquan và bộc lộ sự đánh giá chủ quan của người nói:
+ những-> Hàm ý hơi nhiều.
+ có -> hàm ý hơi ít. 


=> Những từ chuyên đi kèm với các TN khác để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đgiá sự vật, sự việc được nói đến ở TN đó -> Trợ từ.


*Ghi nhớ 1 SGk-69

II. Thán từ:
1. Bài tập SGk-69
2.NX
- Này: gây sự chú ý của người đối thoại.
- A:  biểu thị sự tức giận.
- Vâng: đáp lại lời người khác một cách lễ phép.
-> Những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc hoặc để gọi đáp-> Thán từ.

+ Đặc tính NP:
- Có thể đứng đlập để tạo câu.
- Đứng ở đầu câu làm TP biệt lập của câu.





+ Phân loại:
- Thán từ bộc lộ t/c, cxúc.
- Thán từ gọi đáp.
*Ghi nhớ2 SGK-70


                             HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG GV +HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT



	Thỏa luận theo cặp 
? Chỉ ra các từ in đậm là trợ từ?

Nhóm 1
- HS đọc yêu cầu BT 2.
? Giải thích nghĩa của các trợ từ in đậm trong các câu?









Nhóm2 
- Đọc BT 3.
- Cho học sinh thảo luận.


Nhóm 3
- Đọc BT 4 SGk- 72.
? Các thán từ in đậm trong câu bộc lộ những cảm xúc gì?


Nhóm 4 
- Tổ chức cho HS thi đặt câu có thán từ giữa các dãy bàn.



Thảo luận theo cặp 
? Hãy gthích nghĩa của câu tục ngữ: Gọi dạ bảo vâng?
	1. BT 1 SGK- 72: 
Các câu có từ in đậm là trợ từ: a, c, g, i.
2. BT 2 SGK- 71:
Giải thích nghĩa của các trợ từ
a. Lấy: nhấn mạnh ý tối thiểu ko yêu cầu gì hơn.
b. Nguyên: chỉ riêng về thứ nào đó, không có gì thêm không có gì khác (riêng tiền thách cưới đã quá cao). 
- Đến: nhấn mạnh mức độ về số lượng nhiều.
c. Cả: nhấn mạnh  về mức độ cao, ko hạn chế sj việc. 
- Cứ: nhấn mạnh ý khẳng định sự việc nêu trong câu.
3. BT 3: SGK- 71 Thán từ:
a. Này! À!
b. Ấy!
c. Vâng!
d. Chao ôi!
e. Hỡi ơi...!
4. BT 4 SGK- 72:  Cảm xúc thể hiện trong mỗi  thán từ:
a - Ha ha: sự khoái chí.
   - ái ái: tỏ ý sợ hãi, van xin. 
b. Than ôi: bày tỏ sự đau buồn, thương tiếc.
5. Bài tập 5: SGK- 72:Đặt câu có thán từ:
- Ôi! Tôi vui quá!
- Vâng! Em biết ạ.
- Này! Bạn làm bài tập chưa?
6. Bài tập 6 SGK- 72:
“ Gọi dạ bảo vâng”: Thán từ gọi đáp , biểu thị sự lễ phép.
-> Khuyên chúng ta nên ăn nói lễ phép với người trên.



                              HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1. Xác định trợ từ trong các câu sau:
(1)Chính bạn ấy làm vỡ lọ hoa.
(2) Ngay tôi cũng ko biết đến việc này.
(3) Chị ấy đẹp ơi là đẹp.
   -Các trợ từ:(1) Chính,(2) Ngay,(3) Là
2. Viết đoạn văn khoảng 5-6 câu về mùa thu sử dụng trợ từ, thán từ.
*Hướng dẫn về nhà: - Học ghi nhớ: nắm được thế nào là trợ từ và thán từ.
                         - Làm bài tập 6/72. 
                         - Đọc kĩ bài: “ Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự” 
                   Chú ý: + Đọc lại các văn bản đã học.
	  + Vai trò của yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn tự sự? 
Nhóm 1;?Trong đoạn trích, tác giả đã kể lại những sự việc gì?  Đoạn văn trích “Trong lòng mẹ” (Nguyên Hồng).  Kể lại cuộc gặp gỡ đầy cảm động của Hồng với người mẹ? Sự việc ấy được kể lại bằng những chi tiết nào?
Nhóm 2:Tìm và chỉ ra yếu tố miêu tả và biểu cảm trong đoạn văn trên?
 (từ ngữ, câu văn, hình ảnh) 
Nhóm 3 :Các yếu tố này đứng riêng hay đan xen với nhau? Không đứng tách riêng mà đan xen vào nhau: vừa kể, vừa tả và biểu cảm? Hãy bỏ hết các yếu tố bcảm -> đọc lại đv gồm các câu văn kể người, kể việc? Đối chiếu đoạn văn đó với đv của Nguyên Hồng và nhận xét?
***************************************************************
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